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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng.
	A. khi xem ti vi tắt đèn bàn học.
	B. tan học không tắt đèn phòng học.
	C. bật đèn ở nhà suốt ngày đêm.
	D. khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng.
Câu 2: Dây tóc trong bóng đèn sợi đốt được làm bằng vật liệu:
	A. nhôm.	B. đồng	C. vonfram	D. Niken
Câu 3: Trong ngày giờ cao điểm điện năng vào khoảng:
	A. từ 17h đến 22h	B. Từ 17h đến 21h	C. Từ 18h đến 23h	D. từ 18h đến 22h
Câu 4: Đồ dùng loại điện nhiệt là biến đổi điện năng thành:
	A. nhiệt năng	B. quang năng	C. năng lượng	D. cơ năng
Câu 5: Các đồ dùng điện trong gia đình như quạt điện, máy bơm nước là các đồ dùng loại điện
	A. Điện nhiệt	B. Điện quang
	C. Điện cơ và điện nhiệt	D. Điện cơ
Câu 6: Thiết bị nào sau đây dùng để đóng cắt mạch điện?
	A. Cầu chì, Aptomat	B. Phích cắm điện
	C. Công tắc, cầu dao	D. Ổ điện
Câu 7: Nhà em sử dụng nguồn điện có điện áp 220V, em cần mua 1 bóng đèn cho đèn bàn học. Em sẽ chọn bóng nào trong các bóng đèn dưới đây?
	A. Bóng đèn loại 220V – 75W	B. Bóng đèn loại 220V – 100W
	C. Bóng đèn loại 110V – 40W	D. Bóng đèn loại 220V – 20W
Câu 8: Điện áp của mạng điện trong nhà là.
	A. 250V	B. 380V	C. 210V	D. 220V
Câu 9: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:
	A. một đồ dùng điện
	B. một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện
	C. một bảng điện
	D. một kí hiệu điện
Câu 10: Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để:
	A. tạo ra điện năng	B. tiêu hao điện năng
	C. tiết kiệm điện năng	D. biến đổi điện năng
Câu 11: Trên vỏ một cầu chì có ghi: 220V – 15A, con số đó cho ta biết
	A. Iđm =220V; Uđm =15A	B. Uđm =220V; Iđm =15A
	C. Uđm =220V; Pđm =15A	D. Pđm =220V; Uđm =15A
Câu 12: Công tắc ba cực có kí hiệu là?
	A. [image: Công tắc]	B. [image: Công tắc]	C. [image: Công tắc]	D. [image: Công tắc]
Câu 13: Dây chảy trong cầu chì thường được làm bằng vật liệu gì?
	A. Dây kẽm	B. Dây đồng	C. Dây nhôm	D. Dây chì
Câu 14: Aptomat là thiết bị phối hợp cả chức năng của:
	A. cầu chì và cầu dao	B. cầu dao và ổ điện
[bookmark: _GoBack]	C. công tắc và ổ điện	D. công tắc và cầu dao
Câu 15: Đèn ống huỳnh quang có cấu tạo gồm:
	A. đuôi đèn, bóng thủy tinh, dây tóc.
	B. đuôi đèn, dây đốt nóng, dây tóc.
	C. đuôi đèn, điện cực, dây tóc.
	D. ống thủy tinh, điện cực.
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1.(1 điểm):  Nêu nguyên lí làm việc của công tắc điện?
Câu 2.(2 điểm):  Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm điện?
Câu 3.(1 điểm):  Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn, 1 ổ cắm cấp điện cho đồ dùng điện: 500W? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Dây tóc trong bóng đèn sợi đốt được làm bằng vật liệu:
	A. vonfram	B. đồng	C. nhôm.	D. Niken
Câu 2: Các đồ dùng điện trong gia đình như quạt điện, máy bơm nước là các đồ dùng loại điện
	A. Điện cơ và điện nhiệt	B. Điện nhiệt
	C. Điện quang	D. Điện cơ
Câu 3: Thiết bị nào sau đây dùng để đóng cắt mạch điện?
	A. Ổ điện	B. Phích cắm điện
	C. Công tắc, cầu dao	D. Cầu chì, Aptomat
Câu 4: Điện áp của mạng điện trong nhà là.
	A. 250V	B. 220V	C. 380V	D. 210V
Câu 5: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:
	A. một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện
	B. một kí hiệu điện
	C. một đồ dùng điện
	D. một bảng điện
Câu 6: Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để:
	A. tạo ra điện năng	B. tiêu hao điện năng
	C. biến đổi điện năng	D. tiết kiệm điện năng
Câu 7: Công tắc ba cực có kí hiệu là?
	A. [image: Công tắc]	B. [image: Công tắc]	C. [image: Công tắc]	D. [image: Công tắc]
Câu 8: Dây chảy trong cầu chì thường được làm bằng vật liệu gì?
	A. Dây đồng	B. Dây kẽm	C. Dây nhôm	D. Dây chì
Câu 9: Trên vỏ một cầu chì có ghi: 220V – 15A, con số đó cho ta biết
	A. Uđm =220V; Iđm =15A	B. Pđm =220V; Uđm =15A
	C. Uđm =220V; Pđm =15A	D. Iđm =220V; Uđm =15A
Câu 10: Đồ dùng loại điện nhiệt là biến đổi điện năng thành:
	A. cơ năng	B. năng lượng	C. nhiệt năng	D. quang năng
Câu 11: Trong ngày giờ cao điểm điện năng vào khoảng:
	A. từ 17h đến 22h	B. Từ 17h đến 21h	C. Từ 18h đến 23h	D. từ 18h đến 22h
Câu 12: Nhà em sử dụng nguồn điện có điện áp 220V, em cần mua 1 bóng đèn cho đèn bàn học. Em sẽ chọn bóng nào trong các bóng đèn dưới đây?
	A. Bóng đèn loại 110V – 40W	B. Bóng đèn loại 220V – 100W
	C. Bóng đèn loại 220V – 20W	D. Bóng đèn loại 220V – 75W
Câu 13: Đèn ống huỳnh quang có cấu tạo gồm:
	A. đuôi đèn, dây đốt nóng, dây tóc.
	B. ống thủy tinh, điện cực.
	C. đuôi đèn, điện cực, dây tóc.
	D. đuôi đèn, bóng thủy tinh, dây tóc.
Câu 14: Hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng.
	A. bật đèn ở nhà suốt ngày đêm.
	B. tan học không tắt đèn phòng học.
	C. khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng.
	D. khi xem ti vi tắt đèn bàn học.
Câu 15: Aptomat là thiết bị phối hợp cả chức năng của:
	A. cầu dao và ổ điện	B. công tắc và ổ điện
	C. công tắc và cầu dao	D. cầu chì và cầu dao
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1.(1 điểm):  Nêu nguyên lí làm việc của công tắc điện?
Câu 2.(2 điểm):  Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm điện?
Câu 3.(1 điểm):  Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn, 1 ổ cắm cấp điện cho đồ dùng điện: 500W? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Điện áp của mạng điện trong nhà là.
	A. 220V	B. 250V	C. 380V	D. 210V
Câu 2: Đèn ống huỳnh quang có cấu tạo gồm:
	A. đuôi đèn, điện cực, dây tóc.
	B. đuôi đèn, bóng thủy tinh, dây tóc.
	C. ống thủy tinh, điện cực.
	D. đuôi đèn, dây đốt nóng, dây tóc.
Câu 3: Hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng.
	A. tan học không tắt đèn phòng học.
	B. khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng.
	C. khi xem ti vi tắt đèn bàn học.
	D. bật đèn ở nhà suốt ngày đêm.
Câu 4: Đồ dùng loại điện nhiệt là biến đổi điện năng thành:
	A. cơ năng	B. nhiệt năng	C. quang năng	D. năng lượng
Câu 5: Aptomat là thiết bị phối hợp cả chức năng của:
	A. cầu dao và ổ điện	B. công tắc và cầu dao
	C. công tắc và ổ điện	D. cầu chì và cầu dao
Câu 6: Trong ngày giờ cao điểm điện năng vào khoảng:
	A. từ 18h đến 22h	B. Từ 17h đến 21h	C. từ 17h đến 22h	D. Từ 18h đến 23h
Câu 7: Nhà em sử dụng nguồn điện có điện áp 220V, em cần mua 1 bóng đèn cho đèn bàn học. Em sẽ chọn bóng nào trong các bóng đèn dưới đây?
	A. Bóng đèn loại 220V – 100W	B. Bóng đèn loại 220V – 75W
	C. Bóng đèn loại 220V – 20W	D. Bóng đèn loại 110V – 40W
Câu 8: Dây chảy trong cầu chì thường được làm bằng vật liệu gì?
	A. Dây kẽm	B. Dây chì	C. Dây nhôm	D. Dây đồng
Câu 9: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:
	A. một đồ dùng điện
	B. một kí hiệu điện
	C. một bảng điện
	D. một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện
Câu 10: Trên vỏ một cầu chì có ghi: 220V – 15A, con số đó cho ta biết
	A. Pđm =220V; Uđm =15A	B. Iđm =220V; Uđm =15A
	C. Uđm =220V; Pđm =15A	D. Uđm =220V; Iđm =15A
Câu 11: Các đồ dùng điện trong gia đình như quạt điện, máy bơm nước là các đồ dùng loại điện
	A. Điện quang	B. Điện cơ và điện nhiệt
	C. Điện nhiệt	D. Điện cơ
Câu 12: Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để:
	A. tạo ra điện năng	B. tiêu hao điện năng
	C. biến đổi điện năng	D. tiết kiệm điện năng
Câu 13: Công tắc ba cực có kí hiệu là?
	A. [image: Công tắc]	B. [image: Công tắc]	C. [image: Công tắc]	D. [image: Công tắc]
Câu 14: Thiết bị nào sau đây dùng để đóng cắt mạch điện?
	A. Ổ điện	B. Công tắc, cầu dao
	C. Phích cắm điện	D. Cầu chì, Aptomat
Câu 15: Dây tóc trong bóng đèn sợi đốt được làm bằng vật liệu:
	A. đồng	B. nhôm.	C. vonfram	D. Niken
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1.(1 điểm):  Nêu nguyên lí làm việc của công tắc điện?
Câu 2.(2 điểm):  Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm điện?
Câu 3.(1 điểm):  Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn, 1 ổ cắm cấp điện cho đồ dùng điện: 500W? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Trong ngày giờ cao điểm điện năng vào khoảng:
	A. từ 17h đến 22h	B. Từ 17h đến 21h	C. Từ 18h đến 23h	D. từ 18h đến 22h
Câu 2: Các đồ dùng điện trong gia đình như quạt điện, máy bơm nước là các đồ dùng loại điện
	A. Điện cơ	B. Điện nhiệt
	C. Điện cơ và điện nhiệt	D. Điện quang
Câu 3: Hành vi nào sau đây là tiết kiệm điện năng.
	A. tan học không tắt đèn phòng học.
	B. khi xem ti vi tắt đèn bàn học.
	C. bật đèn ở nhà suốt ngày đêm.
	D. khi ra khỏi nhà không tắt đèn các phòng.
Câu 4: Công tắc ba cực có kí hiệu là?
	A. [image: Công tắc]	B. [image: Công tắc]	C. [image: Công tắc]	D. [image: Công tắc]
Câu 5: Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để:
	A. tiêu hao điện năng	B. tiết kiệm điện năng
	C. biến đổi điện năng	D. tạo ra điện năng
Câu 6: Trên vỏ một cầu chì có ghi: 220V – 15A, con số đó cho ta biết
	A. Uđm =220V; Pđm =15A	B. Pđm =220V; Uđm =15A
	C. Iđm =220V; Uđm =15A	D. Uđm =220V; Iđm =15A
Câu 7: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:
	A. một kí hiệu điện
	B. một đồ dùng điện
	C. một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện
	D. một bảng điện
Câu 8: Thiết bị nào sau đây dùng để đóng cắt mạch điện?
	A. Cầu chì, Aptomat	B. Công tắc, cầu dao
	C. Phích cắm điện	D. Ổ điện
Câu 9: Đèn ống huỳnh quang có cấu tạo gồm:
	A. đuôi đèn, bóng thủy tinh, dây tóc.
	B. ống thủy tinh, điện cực.
	C. đuôi đèn, dây đốt nóng, dây tóc.
	D. đuôi đèn, điện cực, dây tóc.
Câu 10: Dây chảy trong cầu chì thường được làm bằng vật liệu gì?
	A. Dây kẽm	B. Dây nhôm	C. Dây đồng	D. Dây chì
Câu 11: Aptomat là thiết bị phối hợp cả chức năng của:
	A. công tắc và ổ điện	B. cầu dao và ổ điện
	C. công tắc và cầu dao	D. cầu chì và cầu dao
Câu 12: Đồ dùng loại điện nhiệt là biến đổi điện năng thành:
	A. quang năng	B. cơ năng	C. năng lượng	D. nhiệt năng
Câu 13: Dây tóc trong bóng đèn sợi đốt được làm bằng vật liệu:
	A. đồng	B. nhôm.	C. vonfram	D. Niken
Câu 14: Nhà em sử dụng nguồn điện có điện áp 220V, em cần mua 1 bóng đèn cho đèn bàn học. Em sẽ chọn bóng nào trong các bóng đèn dưới đây?
	A. Bóng đèn loại 220V – 100W	B. Bóng đèn loại 220V – 75W
	C. Bóng đèn loại 110V – 40W	D. Bóng đèn loại 220V – 20W
Câu 15: Điện áp của mạng điện trong nhà là.
	A. 380V	B. 250V	C. 220V	D. 210V
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1.(1 điểm):  Nêu nguyên lí làm việc của công tắc điện?
Câu 2.(2 điểm):  Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm điện?
Câu 3.(1 điểm):  Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn, 1 ổ cắm cấp điện cho đồ dùng điện: 500W? 

------ HẾT ------
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